
Stt Tên hàng hóa & Quy cách Đơn vị tính
Số 

lượng
Đơn giá Vat Tiền Vat Thành tiền Hình ảnh

1

Quạt hút âm tường 1 chiều FV‑20AL9

- Công suất: 20W

- Điện áp: 220v/50Hz

- Lưu lượng gió: 546 m3/h

- Thương hiệu: Panasonic

Cái 50 699.600 ₫ 8% 2.798.400 ₫ 37.778.400 ₫

2

Quạt hút âm trần FV‑15TGU1

- Công suất: 10W

- Điện áp: 220v/50Hz

- Lưu lượng gió: 240 m3/h

- Thương hiệu: Panasonic

Cái 10 550.000 ₫ 8% 440.000 ₫ 5.940.000 ₫

3

Quạt hút âm trần FV‑25TGU5

- Công suất: 26.5W

- Điện áp: 220v/50Hz

- Lưu lượng gió: 612 m3/h

- Thương hiệu: Panasonic

Cái 10 693.000 ₫ 8% 554.400 ₫ 7.484.400 ₫

4

Louver nhôm sơn tĩnh điện kèm lưới 

chắn côn trùng 

- Kích thước phủ bì: 1000x200mm

- Kích thước cổ: 950x150mm

Cái 10 673.400 ₫ 10% 673.400 ₫ 7.407.400 ₫

5

Louver nhôm sơn tĩnh điện kèm lưới 

chắn côn trùng 

- Kích thước phủ bì: 300x200mm

- Kích thướccổ: 250x150mm

Cái 10 208.000 ₫ 10% 208.000 ₫ 2.288.000 ₫

60.898.200 ₫

1.300.000 ₫

62.198.200 ₫

Mã số thuế: 3703352459

Số hiệu: BGQD/01-GLVN

Ngày ban hành: 21/07/2025

Lần sửa đổi: 0

Tel: (+84)522-106-106

Số trang: 2

Email: info@gialuonggroup.com Email: (* Email nhận hóa đơn điện tử)

Bên gửi: CÔNG TY TNHH GIA LƯƠNG VIỆT NAM Bên nhận: (* TÊN CÔNG TY)

Cộng giá trước thuế

Phí vận chuyển trên 1 lô hàng

Địa chỉ: Số 07 An Dương Vương, Khu phố thương mại Uni-

Town, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ: (* Địa chỉ công ty)

ĐT/ Fax: (* Số điện thoại)

Căn cứ theo yêu cầu của Quý công ty, chúng tôi Công ty TNHH Gia Lương Việt Nam xin được báo giá cụ thể như sau:

Mã số thuế: (* Mã số thuế)

ĐT: 0522 106 106

Bằng chữ: (Sáu mươi hai triệu một trăm chín mươi tám nghìn hai trăm đồng)

Người báo giá: Trần Thị Danh

Cộng giá sau thuế

Người nhận: (* Họ và tên)

HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2025

Hạng mục: Quạt điện

BẢNG BÁO GIÁ
Số: 21/07-25/GLVN-TGH
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3. Thời gian giao hàng: 3-5 ngày kể từ khi đặt hàng

4. Thời gian bảo hành: 12 tháng (bảo hành do lỗi kỹ thuật nhà sản xuất)

5. Hiệu lực báo giá: 15 ngày

________________________________________________________________________________________________________

Trân trọng./.

Họ tên: TRẦN THỊ DANH Họ tên:………………………………

 CÔNG TY TNHH GIA LƯƠNG VIỆT NAM XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG

Người thực hiện Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu

6. Xem thêm các sản phẩm khác: www.Gialuonggroup.com

Ghi chú: Hàng mới 100% (Đã bao gồm Vat và phí vận chuyển)
1. Địa điểm giao hàng: (* Địa chỉ giao hàng)

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% xác nhận đặt hàng

Thông tin tài khoản:

  Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH GIA LƯƠNG VIỆT NAM

  Số tài khoản: 522106106 - Ngân hàng Á châu ACB
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